Đề cương ôn thi hk2 

    Hóa 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 8 HỌC KÌ II
A. LÝ THUYẾT
1. Oxi – hidro – nước 

	
	OXI (O2)
	HIDRO (H2)
	NƯỚC (H2O)

	TCVL
	Nặng hơn không khí. 
	Nhẹ nhất trong các chất khí.
	+ Chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi 1000C.
+ Hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng, khí.

	
	Khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.
	

	TCHH
	1. Tác dụng với phi kim: tạo ra oxit axit.
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2. Tác dụng với kim loại: tạo ra oxit bazo.
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Các oxit của các kim loại còn lại: ráp theo hóa trị.
3. Tác dụng với hợp chất:
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	1. Tác dụng với oxi
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2. Tác dụng với một số oxit kim loại (HgO, PbO, CuO, Fe3O4, Fe2O3): tạo nước + kim loại.
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	1. Tác dụng với kim loại tan trong nước (Na, Ca, K, Ba): tạo H2 + bazo (làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng)
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2. Tác dụng với một số oxit bazo: Tạo ra bazo
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3. Tác dụng với một số oxit axit: tạo axit (làm quỳ tím hóa đỏ)
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	ĐIỀU CHẾ
	Đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy:
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	Cho axit (HCl, H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại (Zn, Fe, Al):
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	Đốt bằng tia lửa điện:    
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2. Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy – Phản ứng thế
	
	Phản ứng hóa hợp
	Phản ứng phân hủy

	Số chất phản ứng
	2 chất trở lên
	1 chất

	Số sản phẩm
	1 sản phẩm
	2 sản phẩm trở lên

	Ví dụ
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( Phản ứng thế: Là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. VD: PƯ điều chế khí hidro.

3. Sự oxi hóa: là sự tác dụng của oxi với một chất (đơn chất hoặc hợp chất).
VD: 
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4. Oxit – Axit – Bazo – Muối 
	
	OXIT: (
[image: image15.wmf]xy

MO

) Là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

	Phân loại
	OXIT AXIT: Thường là oxit của phi kim (S, N, P, C).
	OXIT BAZO: Là oxit của kim loại.

	VD
	SO2, SO3, CO2, N2O5, P2O5…
	Na2O, K2O, FeO, Fe2O3…

	Cách gọi tên
	1/ Nguyên tố có 1 hóa trị: Tên oxit = Tên nguyên tố + OXIT
VD: Na2O: natri oxit.

	
	2/ Phi kim nhiều hóa trị (S, N, P, C): 
Tên oxit = Tiền tố_Tên PK + Tiền tố_OXIT

Tiền tố: Đi: 2; Tri: 3; Tetra: 4               Penta: 5
VD: P2O5: điphotpho pentaoxit.

        NO: nito oxit.
	3/ Kim loại nhiều hóa trị (Fe, Cu): 

Tên oxit = Tên KL (hóa trị) + OXIT

VD: Fe2O3: sắt (III) oxit.

        FeO: sắt (II) oxit.
        CuO: đồng (II) oxit.
        Cu2O: đồng (I) oxit.

	
	AXIT: 
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	BAZO: 
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	Phân loại 
	Axit không có oxi: HCl, H2S
	Bazo không tan: Fe(OH)2…

	
	Axit có oxi:

+ It oxi: H2SO3, HNO2
+ Nhiều oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3.
	Bazo tan: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

	Cách gọi tên
	                               HIDRIC(ko có O)
Axit + Tên PK +    Ơ           (ít O)
                               IC          (nhiều O)
	Tên Kim loại (hóa trị đối với Fe và Cu) + HIDROXIT

	
	MUỐI: 
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	Phân loại
	Muối axit: trong phân tử còn H: NaHSO4.

	
	Muối trung hòa: trong phân tử không còn H: Na2SO4.

	Cách gọi tên
	Tên muối = Tên KL (hóa trị đối với Fe, Cu) + Tên gốc axit.

Tên một số GỐC AXIT:
Không có oxi (đuôi UA)

-Cl: clorua;       =S: sunfua

Ít oxi              (đuôi IT)

=SO3: sunfit;     -NO2: nitrit;     

Nhiều oxi       (đuôi AT)

=SO4: sunfat;    -NO3: nitrat;    =CO2: cacbonat;    
[image: image19.wmf]º
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5. Độ tan (S):

   Là khối lượng chất tan tan trong 100g nước tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.
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  Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan:

- Hầu hết Độ tan của chất rắn tăng khi tăng nhiệt độ.

- Độ tan của chất khí tăng khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
6. Dung dịch – chất tan – dung môi

	a)
	Dung dịch
	Chất tan
	Dung môi

	Định nghĩa
	Là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
	Là chất bị hòa tan trong dung môi.
	Là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

	VD: Hòa tan đường vào nước ta thu được nước đường.
	Nước đường.
	Đường.
	Nước.

	  b)
	Dung dịch bão hòa
	Dung dịch chưa bão hòa

	Định nghĩa
	Không thể hòa tan thêm chất tan.
	Có thể hòa tan thêm chất tan.

	Cách tạo
	Thêm chất tan.
	Thêm dung môi (nước).


 c) Cách làm cho chất rắn tan trong nước nhanh hơn:

     - Nghiền nhỏ chất rắn.

     - Khuấy dung dịch.

     - Đun nóng dung dịch.

7. Nồng độ mol – nồng độ phần trăm

	
	Nồng độ mol (CM)
	Nồng độ phần trăm (C%)

	Định nghĩa
	Là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
	Là số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

	Công thức
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8. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH

a) Số mol:   b) Khối lượng:      c) Thể tích:        d) Nồng độ:            
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B. BÀI TẬP
DẠNG 1. Điền chất thích hợp vào chỗ trống và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
1.   KMnO4
[image: image24.wmf]¾¾®

 …..………+….……….+…………….

2.   KClO3 
[image: image25.wmf]¾¾®

  …..………+….………....
3.   CuO   + …..……….
[image: image26.wmf]¾¾®

  Cu +   ……………
4.   PbO    + …..……….
[image: image27.wmf]¾¾®

  Pb +   ……………
5.   HgO
   +…………...
[image: image28.wmf]¾¾®

  Hg +  ……………
6.   Fe2O3 + …..……….
[image: image29.wmf]¾¾®

  .................... +   H2O

7.   Fe3O4  +………….
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………………+ H2O

8.   K2O    +     H2O   
[image: image31.wmf]¾¾®

……………….

9.   Na2O   +    H2O   
[image: image32.wmf]¾¾®

……………….

10.   BaO    +     H2O   
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……………… 
11.   CaO    +     H2O   
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………………

12.   ..……..+       O2      
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   P2O5
13.   Al            +      O2      
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  …………. 
14.   …..……..+….……….
[image: image37.wmf]¾¾®

   Fe3O4
15.   H2        +   ……….
[image: image38.wmf]¾¾®

  H2O

16.   ………..+ O2     
[image: image39.wmf]¾¾®

 CuO 

17.   Mg      +  ………
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 MgO

18.   Zn        +   O2     
[image: image41.wmf]¾¾®

…………

19.   ………..+ O2      
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  SO2
20.   C   +   O2        
[image: image43.wmf]¾¾®

………..

21.   …………+  O2    
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  N2O5       (((
22.   H2O     
[image: image45.wmf]¾¾®

  …..……....+……………. 

23.   CH4       +    ……….
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 CO2    +  H2O

24.   Na   +    H2O   
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  ………….+………..

25.   Ba      +   H2O    
[image: image48.wmf]¾¾®

……………+………..

26.   K    +   H2O   
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 ………….+…………

27.   Ca     +  H2O    
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…………..+…………

28.   ..………..+…….…….
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   H3PO4
29.   …..……..+…….…….
[image: image52.wmf]¾¾®

   H2SO4
30.   ..………..+…….…….
[image: image53.wmf]¾¾®

   H2SO3 
31.   ..………..+…….…….
[image: image54.wmf]¾¾®

   H2CO3
32.   …..……..+…….…….
[image: image55.wmf]¾¾®

   HNO3
DẠNG 2: TÍNH
1. Hãy tính Số mol của:

a) NaOH có trong 250 ml dung dịch NaOH 1,5M.
b) 400g CuSO4.

c) 3,36 lít khí H2 (đkc).
2. Hãy tính: 

a) Khối lượng của NaCl có trong 200 gam dung dịch NaCl 10%.
b) Khối lượng của dung dịch KCl 10% khi hòa tan 12g KCl.

c) Khối lượng của 0,5mol NaCl.

d) Khối lượng của NaOH có trong 0,15 lít dung dịch NaOH 2M.
3. Tính:

a) Nồng độ mol của 200 ml dung dịch có chứa 0,2 mol KCl.
b) Nồng độ phần trăm của 200 gam dung dịch có chứa 20 gam BaCl2.

c) Nồng độ mol của 400g CuSO4 trong 4 lit dung dịch.
d) Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi hòa tan 20 gam Ba(OH)2 vào 180 gam nước. 
e) Nồng độ phần trăm của 0,5mol MgCl2 có trong 475g dung dịch.
f) Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi hòa tan 0,2mol ZnCl2 vào 172,8 gam nước.

4. Tính:

a) thể tích của 0,2 mol khí oxi (đkc)

b) thể tích của dung dịch Na2CO3 0,3M có chứa 0,5mol Na2CO3.
c) thể tích của dung dịch NaCl 2M có chứa 5,85g NaCl. 
DẠNG 3: Điền tên chất, công thức hóa học và phân loại hợp chất vô cơ thích hợp vào bảng sau.

	STT
	Công thức

 hóa học
	Tên gọi 
	Thuộc loại hợp chất

	1
	HCl
	
	

	2
	H2S
	
	

	3
	HNO3
	
	

	4
	H2CO3
	
	

	5
	
	Axit sunfuric
	

	6
	
	Axit photphoric
	

	7
	H2SO3
	
	

	8
	
	Axit nitrơ
	

	9
	Cu(OH)2
	
	

	10
	Fe(OH)2
	
	

	11
	
	Sắt (III) hiđroxit
	

	12
	NaOH
	
	

	13
	
	Nhôm hiđroxit
	

	14
	Ca(OH)2
	
	

	15
	
	Magie hiđroxit
	

	16
	
	Kẽm hiđroxit
	

	17
	Al2(SO4)3
	
	

	18
	BaCl2
	
	

	19
	
	Canxi nitrat
	

	20
	MgCO3
	
	

	21
	
	Natri đihiđrophotphat
	

	22
	KHSO4
	
	

	23
	
	Canxi sunfit
	

	24
	Na2S
	
	

	25
	
	Đồng (II) sunfat
	

	26
	FeCl2
	
	

	27
	
	Sắt (III) sunfat
	

	28
	Fe2(HPO4)3
	
	

	29
	
	Natri sunfat
	

	30
	
	Canxi hidrocacbonat
	

	31
	Na2O
	
	

	32
	
	Kali oxit
	

	33
	CaO
	
	

	34
	
	Bari oxit
	

	35
	MgO
	
	

	36
	
	Nhôm oxit
	

	37
	ZnO
	
	

	38
	
	Sắt (II) oxit
	

	39
	Fe2O3
	
	

	40
	
	Đồng (II) oxit
	

	41
	SO2
	
	

	42
	
	Lưu huỳnh trioxit
	

	43
	N2O
	
	

	44
	
	Nito oxit
	

	45
	N2O3
	
	

	46
	
	Nito đioxit
	

	47
	N2O5
	
	

	48
	P2O3
	
	

	49
	
	Điphotpho pentaoxit
	

	50
	CO
	
	

	51
	
	Cacbon đioxit
	


DẠNG 4:  BÀI TOÁN

  + B1. Tìm số mol theo công thức (1).

  + B2. Viết PTHH.

  + B3. Điền số mol ở B1 lên PT.

  + B4. Tính theo yêu cầu của bài.

1. Cho 26 gam kẽm Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl tạo thành muối kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohiđric HCl phản ứng.

c) Tính khối lượng muối kẽm clorua ZnCl2 tạo thành.

d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 40 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

2. Cho 19,5 gam kẽm Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối kẽm sunfat ZnSO4 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối kẽm sunfat ZnSO4 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 18,56 gam bột oxit sắt từ Fe3O4 đun nóng. Tính khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng.

3. Cho 14,4 gam Magie Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl tạo thành muối magie clorua MgCl2 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohiđric HCl phản ứng.
c) Tính khối lượng muối magie clorua MgCl2 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 40 gam bột sắt (III) oxit Fe2O3 đun nóng. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
4. Cho 4,8 gam magie Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối Magie sunfat MgSO4 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối magie sunfat MgSO4 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 33,45 gam bột PbO đun nóng. Tính khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng.

5. Cho 8,4 gam Sắt Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl tạo thành muối sắt (II) clorua FeCl2 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohiđric HCl phản ứng.
c) Tính khối lượng muối sắt (II) clorua FeCl2 tạo thành. 

d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 21,7 gam HgO đun nóng. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
6. Cho 14 gam sắt Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối sắt (II) sunfat FeSO4 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối sắt (II) sunfat FeSO4 tạo thành. 

d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 16,24 gam bột Fe3O4 đun nóng. Tính khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng.

7. Cho 8,1 gam nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl tạo thành muối nhôm clorua AlCl3 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohiđric HCl phản ứng.
c) Tính khối lượng muối nhôm clorua AlCl3 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 32 gam Fe2O3 đun nóng. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
8. Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối nhôm sunfat Al2(SO4​)3 và khí hiđro H2 theo sơ đồ sau: 
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Al+HSOAl(SO)+H
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a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối nhôm sunfat Al2(SO4​)3 tạo thành. 

d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 50,4 gam bột FeO đun nóng. Tính khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng.
9. Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl tạo thành muối sắt (II) clorua FeCl2 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohiđric HCl phản ứng.

c) Tính khối lượng muối sắt clorua FeCl2 tạo thành.
d) Toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra được nạp vào bình kín có chứa 4,48 lít khí oxi O2 ( ở đktc ) rồi đốt bằng tia lửa điện. Tính khối lượng nước thu được sau phản ứng.
10.  Cho 9,75 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối kẽm sunfat ZnSO4 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối kẽm sunfat ZnSO4 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 9,6 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng.
11.  Cho 8,4 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối sắt (II) sunfat FeSO4 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối sắt (II) sunfat FeSO4 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro sinh ra đi qua 8 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng kết thúc.
12.  Cho 7,2 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối magie sunfat MgSO4 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối magie sunfat MgSO4 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 20 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng.
13.  Cho 3,6 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric HCl tạo thành muối magie clorua MgCl2 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohidric HCl phản ứng.
c) Tính khối lượng muối magie clorua MgCl2 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 8 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng.
14.  Cho 6,75 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 tạo thành muối nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit sunfuric H2SO4 phản ứng.
c) Tính khối lượng muối nhôm sunfat Al2(SO4)3 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 24 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng.
15.  Cho 5,4 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric HCl tạo thành muối nhôm clorua AlCl3 và khí hiđro H2.

a) Tính thể tích khí hiđro H2 sinh ra ở đktc. 
b) Tính khối lượng axit clohidric HCl phản ứng.
c) Tính khối lượng muối nhôm clorua AlCl3 tạo thành.
d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro H2 sinh ra đi qua 12 gam bột đồng (II) oxit CuO đun nóng. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng.
 Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Cl = 35,5; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Hg = 201; Pb = 207
DẠNG 5. ỨNG DỤNG CỦA HIDRO, OXI.

C. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại muối là

A. Na​2O, CuSO4, KOH.    
          B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3.

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4.  
          D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2.
Câu 2: Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là ?

A. KMnO4
          B. KClO3
          C. KNO3
              D. Không khí

Câu 3: Hòa tan 50 gam NaCl vào 450 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ :

A. 15%
          B. 20%
          C. 10%
              D. 5%
Câu 5: Cho những oxit sau : SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5. Dãy gồm những oxit tác dụng　với H2O, tạo ra bazơ là:

A. SO2, CaO, K2O.
                   B. K2O, N2O5, P2O5.


C. CaO, K2O, BaO.
         D. K2O, SO2, P2O5.
Câu 6: Cho các bazơ thức sau: Ba(OH)2; Ca(OH)2, NaOH, Cu(OH)2; Mg(OH)2. Số bazơ tan trong nước là: 
A. 4
                  B. 5
                    C. 2
                          D. 3

Câu 7: Axit là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu:

A. Không đổi màu   
    B. Không màu
         C. Đỏ
                  D. Xanh

Câu 8: Đốt cháy 3,1 gam phốt pho trong bình chứa 2,8 lít khí oxi (đktc). Sau phản ứng chất nào còn dư ?

A. Hai chất vừa hết
B. không xác định được         C. Oxi dư
    D. phốt pho dư

Câu 9: Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 6,72 lít (đktc) khí oxi. Khối lượng chất P2O5 tạo ra là:

A. 15,2 g
        B. 17,2 g
        C. 14,2                          D. 16,2 g

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2. Tổng hệ số tối giản của phương trình phản ứng là

A. 9
              B. 8
           C. 5
                      D. 6

Câu 11: Để có hỗn hợp nổ cần lấy H2 và O2 theo tỉ lệ thể tích H2 và O2 là bao nhiêu ?

A. 2: 3
    B. 1: 2
           C. 1: 1
            D. 2: 1

Câu 12: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

A. đều giảm 
B. phần lớn giảm
      C. đều tăng
          D. phần lớn tăng

Câu 13: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế O2 bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 . Vì lí do sau đây?

A. Giàu oxi và dễ phân hủy ra oxi
    B. Dễ kiếm, rẻ tiền

C. Phù hợp với thiết bị hiện đại
              D. Không độc hại

Câu 14: Trong các chất dưới đây chất nào làm cho quỳ tím hóa xanh là:

A. Axit
          B. Nước
             C. Nước vôi
                D. Rượu (cồn)

Câu 15: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là do:

A. Khí oxi khó hóa lỏng
                        B. khí oxi tan ít trong nước

C. Khí oxi tan nhiều trong nước
              D. khí O2 nhẹ hơn nước

Câu 16: Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của:

A. 2 chất lỏng
                     B. Chất rắn và chất lỏng    

C. Chất khí và chất lỏng
            D. Chất tan và dung môi
Câu 17: Số gam H2SO4 và H2O cần dùng để pha 200 gam dung dịch H2SO4 15% là:

A. 170 gam H2SO4 và 30 gam H2O
          B. 15 gam H2SO4 và 185 gam H2O
C. 185 gam H2SO4 và 15 gam H2O         
D. 30 gam H2SO4 và 170 gam H2O
Câu 18: Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết:

A. số gam chất tan có trong 100 g nước.

B. số gam chất tan có trong 100 g dung dịch.

C. số gam chất tan có trong 100 g dung dịch bão hòa.

D. số gam chất tan có trong 1 lit dung dịch.

Câu 19: Số gam chất tan cần dùng để pha chế 250ml dung dịch MgSO4 0,1M là:

A. 2g
                         B. 1g
                      C. 4g
                 D. 3g

Câu 20: Dãy chỉ gồm các oxit axit là

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5
          B. CO2, SO2, P2O5, SO3, NO2
C. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO
          D. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3
Câu 21: Phần trăm khối lượng của Cu trong  đồng (II) Oxit là:

A. 80%
               B. 70%
                   C. 40%
       D. 60%

Câu 22: Hòa tan 20g muối ăn vào 80g nước được dung dịch nước muối có nồng độ phần trăm là:

A. 10%
               B. 40%
                   C. 20%
       D. 25%

Câu 23: Cho những oxit sau : SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5. Dãy gồm những oxit tác dụng với H2O, tạo ra bazơ là

A. SO2, CaO, K2O
     B. K2O, N2O5, P2O5       C. K2O, SO2, P2O5
D. CaO, K2O
Câu 24: Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây đều tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Fe, Zn, Li, Sn
     B. K, Na, Ca, Ba
   C. Cu, Pb, Rb, Ag
D. Al, Hg, Cs, Sr

Câu 25: Khử 12 g sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) là

A. 5,04 lít.
          B. 8,2 lít.
         C. 7,36 lít.             
D. 10,08 lít.
Câu 26: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào ?

A. giảm
         B. Có thể tăng hoặc giảm           C. tăng
            D. không thay đổi

D. Một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm - OH

Câu 27: Cho các bazơ sau: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3.Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là:

A. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH.
               B. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH
C. KOH, NaOH, Ca(OH)2           
               D. Ca(OH)2, KOH, Fe(OH)3, NaOH.
Câu 28: Công thức hóa học của muối natri hiđrophotphat là:

A. NaH2PO4
          B. Na2HPO4
           C. NaHPO4
           D. NaH3PO4.
Câu 29: 25 g dung dịch muối ăn, nồng độ 10% có chứa một lượng muối ăn là:

A. 4,5g
B. 5,5g
C. 4,0g
D. 2,5g

Câu 30: Số gam chất tan BaCl2 có trong 200g dung dịch 5% là :

A. 20g
          B. 10g
          C. 15g
         D. 1g

Câu 31: Hòa tan 117g NaCl vào nước để được 1,25 lit dung dịch. Dung dịch thu được có nồng độ mol là:

A. 1,8M
          B. 1,7M
          C. 1,6M
        D. 1,5M

Câu 32: Cho 48 g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng cho phản ứng trên là:

A. 13,44 lít
        B. 13,88 lít      
C. 11,2lít       
D. 14,22lít

Câu 33: Có thể thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước và đẩy không khí vì hidro:

A. Là chất khí
                             B. Nhẹ hơn không khí và it tan trong nước

C. Nặng hơn không khí
                    D. Có nhiệt độ hóa lỏng thấp

Câu 34: Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại muối là

A. Na2O, CuSO4, KOH               
B. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2
C. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3
          D. CaCO3, CaCl2, FeSO4
Câu 35: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.

A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3
           B. ZnO, CO2, SiO2, PbO

C. SO2, Al2O3, HgO, K2O
           D. SO3, Na2O, CaO, P2O5
Câu 36: Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển thành màu:

A. Tím
           B. Đỏ
                     C. Không chuyển màu
                 D. Xanh
Câu 37: Hợp chất thuộc loại bazo là:

A. Kali clorua

B. Sắt (III) sunfat

C. Đồng (II) nitrat

D. Canxi hidroxit.

Câu 38: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit?

A. ZnO, CO2, SO3



B. CaCO3, CaO, NO

C. HCl, BaO, P2O5



D. Fe2O3, NO2, HNO3
Câu 39: Trong 400 lít không khí có chứa khoảng bao nhiêu lít oxi?
A. 50 lít
B. 80 lít
C. 100 lít
D. 200 lít

Câu 40: Ở đktc, để đốt cháy hết 4,48 lít khí hidro sinh ra hơi nước, thì thể tích khí oxi cần dùng vừa đủ là:
A. 0,56 lít

B. 4,48 lít

C. 1,12 lít

D. 2,24 lít

Câu 41: Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%?

A. Hòa tan 15 gam NaCl vào 100 gam H2O
B. Hòa tan 15 gam NaCl vào 190 gam H2O

C. Hòa tan 30 gam NaCl vào 170 gam H2O

D. Hòa tan 15 gam NaCl vào 90 gam H2O

Câu 42: Dùng chất nào sau đây để nhận biết dung dịch KOH và HCl: 
A. CO2

B. Nước cất

C. Quỳ Tím

D. Muối ăn.
Câu 43: Cho CaO vào nước dư thu được dung dịch X, nhúng giấy quì tím vào dung dịch X thì quỳ tím chuyển thành:
A. Màu đỏ

B. Màu tím

C. Màu xanh

D. Mất màu

Câu 44: phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?

A. 2H2   +   O2   (  2H2O

B. Fe  +  CuCl2 (  FeCl2    +    Cu

C. CaO   +  H2O  ( Ca(OH)2

D. ZnO   +  2HCl  ( ZnCl2  +  H2O

Câu 45: người ta bơm khí hidro vào khinh khí cầu vì khí hidro là khí :
A. không mùi

B. Nhẹ nhất

C. Ít tan trong nước
D. không màu.
Câu 46. Phát biểu KHÔNG đúng là:

A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.

B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại.

C. Oxi không màu, không mùi, không vị.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 47. Quá trình không làm giảm lượng khí oxi trong không khí là:

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.
C. Sự cháy của than, củi, bếp ga.

B. Sự quang hợp của cây xanh.
D. Sự hô hấp của động vật.

Câu 48. Dung dịch là hỗn hợp:

A. Chất rắn trong chất lỏng
B. chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi
D. Đồng nhất của chất tan và dung môi

Câu 49. Dãy oxit gồm các oxit đều tác dụng với nước là:

A. SO3, CaO, CuO.   
B. SO2, K2O, CaO.        
C. ZnO, CO2, PbO.     
D. SO3, Al2O3, HgO.

Câu 50. Oxit axit là:

A. Na2O
B. CaO
C. ZnO
D. SO3
Câu 51. Công thức Al2O3 có tên là:

A. Đinhôm trioxit
B. Nhôm (III) oxit

C. Nhôm (II) oxit

D. Nhôm oxit

Câu 52. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng KClO3 hoặc KMnO4 là vì:

A. Dễ kiếm, rẻ tiền
C. Giàu oxi và dễ bị phân hủy

B. Phù hợp với thiết bị hiện đại
D. Không độc hại



Câu 53. Người ta thu khí oxi và khí hidro qua nước là do

A. Chúng nhẹ hơn nước
C. Chúng tan nhiều trong nước

B. Chúng tan ít trong nước
D. Chúng khó hóa lỏng

Câu 54. Người ta sử dụng khí hidro bơm vào khinh khí cầu là do:

A. Khí hidro là khí nhẹ nhất trong các chất khí
C. Khí hidro có tính khử

B. Khí hidro cháy tỏa nhiều nhiệt
D. Hidro chiếm oxi của một số oxit kim loại

Câu 55. Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là

A. KClO3
B. CaCO3
C. H2O
D. không khí     

Câu 56. Phản ứng hóa hợp là:

A. 
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Câu 57. Cho CaO vào nước thu được dd X, nhúng lá quỳ tím vào dd X thấy quỳ tím chuyển thành:

A. Màu xanh
       B. Màu đỏ 
C. Màu tím
D. Mất màu

Câu 58. Hợp chất là bazo là:

A. Đồng (II) nitrat
B. Kali clorua

C. Sắt (III) sunfat
D. Canxi hidroxit

Câu 59. Phản ứng KHÔNG phải là phản ứng thế là
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Câu 60. Chất làm quỳ tím hóa đỏ là

A. H2O
     B. HCl
C. NaOH
D. NaCl

Câu 61. Chất làm quỳ tím hóa xanh là

A. đường
B. nước vôi
C. dấm ăn
D. Muối ăn

Câu 62. Có ba dung dịch NaCl, NaOH, HCl không màu đựng trong ba lọ bị mất nhãn. Ta có thể nhận ra các dung dịch bằng:

A. dd phenolphtalein
B. Giấy quỳ tím

C. A, B đều được.
D. không nhận được.

Câu 63. Có ba lọ khí oxi, hidro và cacbonic đều không màu đựng trong ba lọ bị mất nhãn. Ta có thể nhận ra các khí bằng:

A. Que diêm đang cháy
B. dung dịch Ca(OH)2


C. Giấy quỳ tím
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 64. Dãy bao gồm các axit là:

A. HCl, NaCl
B. HNO3, NaOH

C. CaO, H2SO4
D. H2SO4, H3PO4

Câu 65. Dãy bao gồm các muối là:

A. MgCl2, NaNO3
B. KOH, ZnSO4

C. HCl, KNO3
                                       D. CaCO3, NaOH

Câu 66. Dãy bao gồm các bazo là:

A.  Mg(OH)2, NaNO3
B. KOH, ZnSO4

C. HCl, KNO3
                                       D. Ca(OH)2, NaOH

Câu 67. Dãy bao gồm các bazo tan trong nước là:

A. NaOH, KOH
B. KOH, Zn(OH)2
C. Ba(OH)2, Ca(OH)2
D. A và C

Câu 68. Nhóm hóa chất dùng để điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là:

A. Fe, nước
B. FeO, HCl
C. Cu, HCl
D. Zn, HCl

Câu 69. Khí hidro phản ứng được với các chất trong nhóm:

A. CuO, HgO, H2O
B. CuO, HgO, H2SO4
C. CuO, HgO, O2
D. CuO, HgO, HCl

Câu 70. Có thể dùng quỳ tím để phân biệt các dung dịch:

A. Ca(OH)2, HCl, H2SO4
C. NaOH, H2SO4, NaCl

B. Ca(OH)2, NaOH, H2SO4
D. NaOH, Na2SO4, NaCl

Câu 71. CTHH của canxi dihidro photphat là: 

A. Ca(H2PO4)2
B. CaH2PO4
C. Ca(HPO4)2
D. Ca2HPO4
Câu 72. Sục khí lưu huỳnh trioxit vào nước thu được dung làm quỳ tím hóa

A. đỏ
B. xanh
C. không màu
D. tím

Câu 73. Chất không làm quỳ tím đổi màu là:

A. NaOH
B. HCl
C. Na2SO4
D. HNO3
Câu 74. Nồng độ của dd tăng nhanh nhất khi:

A. Tăng lượng chất tan đồng thời tăng lượng dung môi

B. Tăng lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi

C. Tăng lượng chất tan và giữ nguyên lượng dung môi

D. Giảm lượng chất tan đồng thời tăng lượng dung môi

Câu 75. Với một lượng chất tan xác định, khi tăng thể tích dung môi thì:

A. C% tăng, CM giảm
B. C% giảm, CM tăng 

C. C% và CM tăng
D. C% và CM giảm

Câu 76. Để tính nồng độ mol của dd NaOH, người ta tính:

A. Số gam NaOH có trong 100g dd
C. Số gam NaOH có trong 1 lit dd

B. Số gam NaOH có trong 1000g dd
D. Số mol NaOH có trong 1 lit dd

Câu 77. Hòa tan 14,36g NaCl vào 40g nước thì được dd muối bão hòa. Độ tan của NaCl là:

A. 35,5g
B. 35,9g
C. 36,5g
D. 37,2g

Câu 78. Để thu được dd NaCl 15% ta cần

A. Hòa tan 15g NaCl vào 90g nước
C. Hòa tan 15g NaCl vào 100g nước

B. Hòa tan 30g NaCl vào 170g nước 
D. Hòa tan 15g NaCl vào 190g nước

Câu 79. Trong 225ml nước có hòa tan 25g KCl. Nồng độ % của dd là

A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%

Câu 80. Hòa tan 1mol axit sunfuric vào 18g nước thu được dung dịch có nồng độ là:

A. 84,22%
B. 84,15%
C. 84,25%
D. 84,48%

Câu 81. Hòa tan 117g NaCl vào nước được 1,25lit dd. Nồng độ mol của dd là

A. 1,5M
B. 1,6M
C. 1,7M
D. 1,8M

Câu 82. Trong 400ml dd có chứa 19,6g axit sunfuric. Nồng độ mol của dd là

A. 0,2
B. 0,3
C. 0,4
D. 0,5

Câu 83. Muốn pha 300g dd NaCl 20% thì khối lượng nước cần dùng là

A. 480g
B. 506g
C. 360g
D. 240g

Câu 84. Muốn pha 300ml dd NaCl 3M thì khối lượng NaCl cần lấy là

A. 52,65g
B. 54,65g
C. 60,12g
D. 60,18g

Câu 85. Muốn pha 100ml dd H2SO4 3M thì khối lượng axit cần lấy là

A. 26,4g
B. 27,5g
C. 28,6g
D. 29,4g

Câu 86. Ở 200C, độ tan của dd muối ăn là 36g. Nồng độ % của dd muối ăn bão hòa ở 200C là

A. 25%
B. 26,4%
C. 26,47%
D. 36%

Câu 87. Hòa tan 19,5g kali vào 261g nước. Nồng độ % của dd thu được:

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

Câu 88. * Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lit khí oxi là:

A. 20,7g
B. 42,8g
C. 14,3g                      D. 31,6g.

Câu 89. * Cho 48g CuO tác dụng với hidro. Thể tích khí hidro cần dùng là:

A. 11,2lit
B. 13,44lit
C. 13,88lit
D. 14,22lit

Câu 90. * Khí hidro tác dụng với sắt (III) oxit thu được 11,2g sắt. Khối lượng sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng là:

A. 12g
B. 13g
C. 15g
D. 16g

Câu 91. * Khí hidro cháy trong oxi tạo thành nước. Muốn thu được 22,5g nước thì thể tích khí hidro cần dùng là:

A. 11,2lit
B. 22,4lit
C. 28lit
D. 44lit

Câu 92. * Người ta điều chế 24g đồng bằng cách dùng hidro khử CuO. Thể tích khí hidro cần dùng là:

A. 8,4lit
B. 12,6lit
C. 4,2lit
D. 16,8lit

Câu 93. * Số gam sắt cần dùng để tác dụng hết với axit clohidric để tạo 2,24lit khí hidro là:

A. 3,7g
B. 5,6g
C. 28g
D. 56g

Câu 94. * Độ tan của NaCl trong nước ở 200C là 36g. Khi mới hòa tan 14g NaCl vào 40g nước thì lượng NaCl phải hòa tan thêm là:

A. 0,4g
B. 22g
C. 4g
D. 26g

CỐ GẮNG LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG.

CHÚC CÁC EM THI TỐT.


 










Trang 14

_1613638759.unknown

_1613642050.unknown

_1613645440.unknown

_1613645968.unknown

_1613646325.unknown

_1613646517.unknown

_1613646132.unknown

_1613645746.unknown

_1613644287.unknown

_1613644899.unknown

_1613642474.unknown

_1613639833.unknown

_1613640845.unknown

_1613641999.unknown

_1613639845.unknown

_1613638999.unknown

_1613639680.unknown

_1613639691.unknown

_1613638777.unknown

_1613637996.unknown

_1613638040.unknown

_1613638666.unknown

_1613638690.unknown

_1613638441.unknown

_1613638523.unknown

_1613638020.unknown

_1613638022.unknown

_1391878895.unknown

_1399125279.unknown

_1552763562.unknown

_1552763624.unknown

_1399125944.unknown

_1391879030.unknown

_1391879877.unknown

_1399123147.unknown

_1391879806.unknown

_1391878956.unknown

_1391878836.unknown

